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Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguổn nhân lực 
công nghệ thông tin và truyền ử\ông theo 

mô hình đại học điện tử 
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N g ô  T ứ  Thanh*^

Học viện  C õng nghệ B ư u  chinh Viễn thông, 122 HoàìĩỊ^ Q uôc Việt, H à N ộ i  V iẹt N am

T óm  lit. T he kỷ  21, the kỷ cú a  n en  k in h  tc tri thức v à  toàn cấu  hoá d â  d ă t  ra cảc th ách  th ứ c  dòí hỏi 
trư ờ ng  Đ ại học p h ả i có các  th a y  d ỏ i n h ả m  d á p  ứng  các y êu  cấu  và nh iv m  vụ m ớí cúa việc đ ào  tạo  
ngudn  n h â n  lự c  chấ t ỈLTợng cao có k h ả  nản g  làm  việc tro n g  bôl cản h  toàn  cẩu  hoó- T ro n g  bài báo  
n à y  tá c  g iả  ( n n h  b ả y  m ô  h ìn h  đ ạ i  h ọ c  d iệ n  tử ,  tá c  đ ộ n g  cùữ m ỏ  h ln h  n à y  đ c h  q u ả  t r ìn h  n â n g  c a o  

chà*t l ư ợ n g  đ à o  t ạ o  n g u ổ n  n h à n  l ụ c  đ á p  ứ n g  đ ò i  h ỏ i  t o ả n  c ã u  h ò ủ .  T iep  t h e o  tảc  g i ả  n h ấ n  m ạ n h  

trợng lâm  ch ín h  là các g iái p h á p  n ân g  cao  ch í(  lưựng đ ào  tạo  n g u ổ n  n h ân  lực ICT, b ao  gổm :
• Giải p h á p  xây  d ự n g  các n h ã n  tỗ  đ à m  báo  hoạt d ộng  giiío dục.
-  G iải p h á p  x â y  d ự n g  c á c  n h â n  tô ' VC c o n  n g ư ờ i  t r o n g  m ô i  trư ờ n g  d ạ i  h ọ c  đ iộ n  tử .

“ G iáí p h á p  xây  d ự n g  cảc n h ân  tô 'đ ỏ n g  vai trò  trong  hoạỉ đ ộ n g  củ a  n h à  trư ông .
C uôì cù n g  là g iải p h á p  VC cô n g  tác  đ ào  tạo  nguốn  n h ân  lực ỈCT ở  Irưừng dội h ọ c  công  nghC' 

th ông  Hn và tru  y ến  ỉ hông.

1. M ở  đắu

Tham  v ọ n g  c ủ a  Viột N a m  là sẽ tiẽh ỉói 
"xuâ't khâu" n g u ổ n  n h ã n  lực c ô n g  ng h ộ  ỉhông  
tin  và truyển  th ô n g  (ICT) châ't lư ợ n g  cao vào 
năm  2020. Đ ó  là m ộ t  m ụ c  tiêu  p h á t  triến 
nguổn  nhân lực ICT Việt N a m  v ừ a  đ ư ọ c  Bộ 
T hông  tin và  T ru y ến  ỉhỏng  p h ê  d u y ệ t  trong 
Q u y  hoạch p h á t  tr icn  n g u ổ n  n h â n  lực công 
nghệ  thông  tin V iệt N a m  đ e n  n ă m  2020. Bước 
đệm  cho th am  v ọ n g  trỏn  là từ  n a y  đ e n  2015. 
việc đào  tạo n h â n  lực  ICT ỏ  bậc  đạ i học  phải 
đ ạ t  trình độ  tidn tiên  ỉ ro n g  k h u  v ự c  ASEAN,

* ĐT:84-4-85Wia6 
E’fT)âil; ngoỉuthanh2002^đh(X).com

80% s inh  vicn ICT n g h iệ p  ở  các t rư ờ n g  đại 
học tron  ị; n ư ỏ c  có đ ú  khá  n á n g  chuyên  m òn 
và ngoại n g ừ  đ e  ỉham  gia th ị trư ờ ng  lao độ n g  
quốc  tỏ. T ièp  đ ó  đôn n ă m  2020 d ự  kicn đ*it> 
tạo n h â n  lực IC T tại nh iểu  t rư ờ n g  đạ i học đạ l 
trình đ ộ  quôc  te, 90% s inh  viên ICT ở  các 
t rư ò n g  đạ i học  có đ ú  khả  n ă n g  chuyên  m ôn 
và  ngoại n g ữ  đ ế  tham  gia th ị t rư ờ n g  lao động  
quốc  tỏ' M ộ t  trong  n h ữ n g  k ế  hoạch đc’ đạỉ 
m ụ c  ticu trẽn m à  Bộ T h ô n g  tin và Truycn 
thỏng  đ ế  ra là xây d ự n g  t rư ờ n g  đại học đào 
tạo n g à n h  ICT đ ạ t  đ a n g  c a p  q u ô c  t ế  và triỄn 
khai th ự c  hiộn c h u o n g  tr ình  đ ả o  tạo đạ i học 
công nghệ  th ô n g  tin b a n g  tiếng  A n h  theo 
h ư ớ n g  1 n àm  học  Hchg A n h  v à  3 - 4 n ăm  học 
ch u y ên  m ôn b ă n g  Heng A n h  [1]. Đ ây là m ột 
tín  hiệu vu i đ ỏ l  vói ngườ i làm  công tác ICT ỏ
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Việt N am , ỉuy  nh iên  đ c  Ihực h iệ n  đ ế  án  trên, 
nếu  phá  ỉ triốn đ ạ i  học theo k iểu  tru  yến  thống  
lâu nay (làm trư ờ n g , rổi m ở  lớp, sau đ ó  mới 
tu y ến  sinh...), thì k h ả  năng  d ạ t  đư ợ c  chi tiêu 
trên vói chất lư ợ n g  cao tà đ iể u  k hòng  tưỏng, 
ngay  việc t\m  n g u ổ n  cán b ộ  g iản g  d ạ y  đ á p  
ứ n g  yêu  cẩu c ủ a  đ ể  án lại c àn g  hế l sứ c  khó 
khăn. Do vậy m u ô n  thực  h iện  th àn h  còng  đ ể  
án này phả i cỏ cuộc  cách m ạ n g  đ ế  "'nâng câ'p" 
các co s ờ  đ à o  tạo  n g u ổ n  n h ân  lực ICT (gọi tắt 
đạ i học ICT h a y  t rư à n g  ICT) m a n g  ỉãm  vóc 
cua  m ộ l n h à  t rư ờ n g  hiện đại. N hà  trư ờ ng  
hiện đại đ ó  v ừ a  m a n g  n h ữ n g  né t của nhà  
trư ờ n g  truyến  th ố n g  Viột N a m  v ừ a  phả i đ á p  
ứng  đ ư ợ c  yẽu cẩu giáo dục  con  n g ư à i  trong 
giai đ o ạn  th ế  giới b ư ó c  vào n ể n  v à n  m in h  ÌTỈ 
tuệ. Đ ây  là bài toán  m an g  tẩ m  v ĩ  mô, là môi 
q u an  tâm  cúa  ch inh  phù , là n h iệ m  vụ của các 
nhà  hoach d ịn h  chiôh lưọc... Xét Ircn p h ư ơ n g  
d iện  khoa học g iáo  d ụ c  bài to án  v ể  giải p h áp  
nàng  cao chất lư ợ n g  giáo d ụ c  d ă  đ ư ợ c  nhieu 
nhà  khoa học  n gh ièn  cứu và  đ ư ợ c  đ ú c  kô*t 
thành  c a  sò  lý luận . T rong  bà i viẽ't này tác giả 
chi tập  Irung  trình bảy m ô h ìn h  của Irưòng  
đại học h iện  đại (đạ i học đ iện  lử )  và đ ư a  ra
c á c  p h á p  c ụ  i h c  C ì h ỉ n \  n ã n ^  i . a o  ^ h â t

lượng đ à o  tạo n g u ố n  nhàn  lực  ICT trên  nến 
làng  đni học  đ iện  tử.

2. M ô h ìn h  của n h à  t rư ờ n g  h ỉộ n  đ ạ i  * dạ i học 
đ iệ n  tử

2 .1. D ịnh HịỊhĩa đại học điện từ

Đại h ọ c  điộn tử  (eU niversity) hay  còn  gọi 
là đại học  sô 'hóa  h ìn h  thành và  p h á t  tr iến  do:

- N h u  cầu  đổ i m ó i giáo d ụ c  đại học  đê 
đ á p  ứ n g  n g u õ n  n h â n  lực cho  n ể n  k inh  tẻ  tri 
thức, n ìò  rộ n g  p h ư ơ n g  thức đ à o  tạ o  mới.

- Xu lhẽ 'tâ 't yẽU cúa  s ự  ứ n g  d ụ n g  In ỉem et 
thc' hệ  m ới v à o  g iáo  d ụ c  đ à o  tạo^ đặc  biệt là 
g iảo  d ụ c  đ à o  tạo  ỏ  bậc đạ i học  (chính q u y  tập 
t ru n g  h a y  k h ô n g  tậ p  trung).

- Xây d ự n g  và  p h á t  tr iển  hà i hòa  tương 
x ứ n g  và  đ ổ n g  b ộ  t ro n g  b ộ  ba: C h ín h  p h ú  điện 
tử, th ư ơ n g  m ại đ iện  ìử , g iáo  d ụ c  điện từ.

T ừ  x u ấ t  p h á t  đ iem  trên , c h ú n g  tôi đ ư a  ra 
đ ịn h  ng h ĩa  đạ i học  đ iệ n  tử  n h ư  sau: Dại học 
điện tử  là chuyển  đối toàn bộ h ệ  thôhg quản lý, 
điếu hành, x ử  ìý  công việc, các hệ thong dịch vụ, 
đào tạo sang hoạt độnịỊ ớ  dạng  điện từ  dựa trên 
côn^ In ternet. Dại học diện tử  nhầm tạo ra 
m ột bước chuyển  b iĩh  tich cự c trong việc ìỉãng 
cao châì lư ợng  giáo dục và đào tạo ở  bậc đại học 
theo hư ớ ng  ngày  càng tiẽp cận vớ i nền giáo dục 
tiên tiẽn cùa th ế  giới, dào tạo n g iw n  nhấn lự c có 
trình độ cao, x â y  d ịm g  m ôi trư ờ ng  làm việc, học 
tập m ọi ỉúc m ọi nơi.

2.2. G ĩu  trúc m ô hình đại học điện tứ

C ảu  trú c  đ ạ i  học đ iộn  tử  g o m  các thành  
p h a n  n h ư  s a u  ( h ì n h  2 ) :

- H ộ  th ố n g  h ọ c  th u ậ t  đ iộn  tử  (eAcodemic):
hộ  iiott cúc  I i^u ổ it  i ứ i  n g u y  On củd  đ u n

vị n h ư : các hệ  th ô n g  lý Ihuyêí,  học th u ậ t  
q u ả n  lý đ à o  lạo, eL ea rn in g . . .  n h ằ m  p h ụ c  vụ  
cho công  lác  tra  cứu, học  tậ p  cù a  sinh viên, 
CBCNV-GV.

• H ộ th ô n g  n gh iên  c ứ u  (eResearch): hệ 
thống  h o á  các còng  t r ìn h  n g h iê n  cửu, các đ ể  
tài k h o a  học, c ô n g  nghệ , các bài báo, tài liệu 
trong  vả  ng o à i  nước, các ứ n g  d ụ n g  KH-CN 
trong hoạt đ ộ n g  giáng dạy, q u ản  lý, sản xua't...

- H ộ  th ô h g  d ịch  v ụ  d iện  tử  (eService): hệ 
thòhg  các d ịch  v ụ  đ ả o  tạo  h ỗ  trợ  cho sinh 
vièn, CBGV th ô n g  q u a  cống  th ô n g  tin Portal 
n h ư  d ă n g  ký, giải đ áp , tư  vâh , t ìm  kiếm thông 
tìn, các d ịch  v ụ  th ư  viện, h ỗ  t rọ  kỹ  thuậ ỉ. . .
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- Hộ Ihôhg thươ ng  m ại điộn tử  
(eBusiness): H ộ  ỉhống  các hoạ t đ ộ n g  giao dịch 
th ư c n g  m ại, dịch vụ  cho các đ ơ n  vị trong  
Irường: th u ê  m ặt bằng, p hòng  ô'c, p h á t  triển 
các dịch vụ  n h ư  p h á t  triển p h ẫ n  mếm^ d u  lịch 
lữ  hành, m ò  các khoá  đ à o  tạo, lién kê^ d à o  
tạo, h ọ p  tác N C K H  và ch u y ển  giao còng 
nghệ, triển khai ứ n g  d ụ n g . . .

- H ộ  ihống  m ở  rộng  (eMis): các CLB 
online, giói thiệu và xú c  tiẻh việc ỉãTYì, ỉhông 
tin  th ự c  tập, câ'p học bổng, tu y ến  d ụ n g  của 
d o a n h  ngh iệp .. .

T rên  cơ s6  kêt h ợ p  các th à n h  p h ẩn  trên 
tro n g  môl liên hệ  tưưng  q u a n  vói các n h ân  tố  
đ ặ c  trư n g  củâ nhà  trường^ [2] đẵ  đ ư a  ra m ô 
h ìn h  kê't h ọ p  d ư ó i đ â y  (h ình  1).

N I : Nhú Trưừny 
M : ticii dìo ịụ o

N : Nội Jin ig  đùu lậo
p  : plKÌp đ;k> ị'ậo
T h  : l.ực lượn^ iVio lỊio 
T r  : ĩỳ^ì lưọng ứÌHy Ệ\H>
II : (lir)li iluW iỉuo Uf0 
D : Diều k i ị ì ì  ilâo ịậkì 
M ỏ : Môi truíTiì^ đào  Xạo 
lỉỏ : Hộ ntú\ i1;Ht tiỊio 
Q i : Qui cl>c dáiì lạo

eM ís

Hình 1. Mò hình kẽt hợp các nhân tô' đặc trưng nhà (rường và thảnh phẩn cáu trúc dại học dỉện tủ.

T rong  đó:
N h ỏ m  1 là các n h ân  tô' co bản  đ ảm  bảo 

hoạ t đ ộ n g  g iáo  d ụ c  trong  n h â  t rư ờ n g  gổm:
M  (m ục  tiêu đ ả o  tạo)
N  (nội d u n g  đ à o  tạo) 
p  (p h ư ơ n g  p h á p  d à o  tạo)
N h ó m  2 là các n h â n  tò' v ề  con người, đ ó n g  

vai trò  qìiyèX  đ ịn h  trong  q u á  tr ình  th ự c  hiện 
m ụ c  tiễu của  nhà  t rư ờ n g  gổm:

Th (lực lượ ng  đ à o  tạo)
T r ( đô ì tượ ng  đ à o  tạo)
N h ó m  3 là các n h ã n  lô' đ ó n g  vai trò  ho  trợ  

trong quá  trình hoạt độngc ìia  nhà  trường  gổm:

U  (đ iẽu  kiện đao  tạo)
H  (h ình  th ứ c  đ à o  tạo)
M ô  (môí trư ờ n g  đ à o  tạo)
Bô (bộ m áy  đ à o  tạo)
Q i (qui chê 'đao  tao)
M ô  h ình  n à y  Ihực ch ấ t  là " m ô  phỏng"  ]ại 

m ô  h ìn h  đại học  tru y cn  th ố n g  nèn  vừa d ảm  
b á o  các yêu tố  cơ b ả n  của m ộ t n h à  tnrcmg 
t ru y ể n  thôhg, đ ổ n g  thời th ể  h iện  rõ  m ục  tiêu 
ứ n g  d ụ n g  và  p h ả t  t r iển  công  nghệ  thông  Hn- 
t ru y ề n  thống  củâ m ộ t  nhâ  trư ờ n g  hiện đại. 
P h a n  tie'p (heo sẽ đ ư a  ra  các giải p h á p  thực 
h iện  các n h ó m  trên  n h ằ m  n ân g  cao chất 
lu ợ n g  đ à o  tạo  n g u ổ n  n h â n  lực icr.
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3. G iả i  p h á p  xây d ự n g  các n h á n  tố  đ ảm  b á o  
h o ạ t  d ộ n g  g iáo  đ ụ c  trong  n h à  (rư ờ n g  IC T 
h iện  đại:  M  (m ục t íẽu  dáo tạo), N  (nội d u n g  
dào  (ạo), p  (p h ư ơ n g  p h á p  đảo tạo)

3. ĩ .  Cơ sở  Uioữ học cho việc dưa ra cácgiài pháp

N h ò  h ỗ  trợ cúa công nghệ  ICT m à tri th ú c  
cúa  loài ng ư ò i tinh  t ru n g  bình cứ  sau  7 n ăm  
thì tảng  g a p  đôi. Vì vậy^ sau 4 n ăm  đạ i học, 
kiéh th ứ c  cúa 2 n ăm  đ ẩ u  lạc h ậ u  50%. R iêng

lĩnh  vực  n g à n h  ICT trung  b ìn h  cứ  k h o ản g  18- 
24 ỉháng, m ộ t công  n g h ệ  m ói lại ra đò i làm 
thay  đổi p h ư ơ n g  thức và lập  q u á n  làm việc 
cúa n guõn  n h ân  lực ICT. N h ữ n g  k iến  thức 
của  s inh  viên ng àn h  ICT đ ư ợ c  tra n g  bị ó  
n h ử n g  n ăm  đ ẵ u  đại học  n h a n h  ch ỏ n g  trò  
th àn h  lạc hậu  khi s inh  viên đ ó  ra trường. 
T hêm  vào  đó, sau  khi ra t rư ò n g  vài năm, nêU 
không được đào  tạo bổi d ư ỡ n g  thêm, mỗi lao 
động  lại bị chính ngành ICT đ à o  thải. N h ư  vậy 
ch ính  s ự  b ù n g  nổ  khoa học  trong  lĩnh vực
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ICT kéo theo s ự  b ù n g  nô' thõĩiỊỊ tin  làm đào ỉộn 
m ục tiẽu giáo dục đại học m à côì lõi là chuyển từ  
chủ ỵếu đào tạo kiến thức và ìã/ ììărĩg san}Ị chủ 
ỵếu đào tạo ỉiìín<ị lực. Do đó ai m uôh ton tại 
trong  xă hội th ô n g  tin không  chi học khi còn 
di học m à  còn  học cả khi đã  đ i làm và lúc đã 
nghi htru - học suôi đừi, tạo d ĩtng  nên m ột xã  hội 
học tập mới.

3.2. Các giải pháp cụ th ể

• Với tôc đ ộ  p h á t  triển n h a n h  ch ó n g  của 
ICT n h ư  vậy, k h ông  có cách nào  khác là giáo 
dục  đại học ICT chi nên trang  bị kiến thức 
nển tảng, kỹ n ăn g  co  bàn v à  d ạ y  cách học cho 
sinh viên, tạo  cho h ọ  khả năng, thói q u en  và 
niểm  say m ê  học tậ p  SUỐI đời. Mọi p h ư ơ n g  
p h áp  dạy , p h ư ơ n g  p h áp  học, nội d u n g  cẩn 
dạy , nội d u n g  cẩn học đ ể u  phả i xuấ t phá t 
theo tư  tư ờ n g  chú đ ạ o  d ó  và  phải ng an g  tẫm 
với nội d u n g , ch ư ơ n g  trình đào  tạo của 
chu ân  khu  v ự c  và q u ố c  tê/

T rang  bị kiêh thức  nến tảng  có ng h ĩa  là 
trong  chương  tr ình  đ à o  tạo đạ i học phả i chú 
trọng  k iêh th ứ c  nển tảng c h ứ  k hông  phả i kiẽh 
th ứ r  v2 m ộ t q u y  t r inh  cụ  the, vì kiêh thức  nển 
tảng  tạo cho n g ư ờ i học m ột cái nến  v ử n g  chắc 
đ ế  tic'p tục học  tập  n h ữ n g  th ứ  cụ Ihê khác. 
C ũ n g  vậy, kỹ  năng  cơ bản  là công cụ đ ố  học 
suô't đò i (chăng  h ạ n  kỹ n ă n g  đọc  hiếu/ kỹ 
năng  v ể  m ộ t  ngoại n g ữ  q u a n  trọng... chứ  
khòng  phả i kỷ  năng  sử  d ụ n g  m ộ ỉ cái m áy  cụ 
thế, kỹ n ăn g  th ao  tác m ộ t q u y  trình cụ thê). 
T rong  từ n g  l ĩn h  v ự c  từ n g  m ô n  học có m ên h  
m òng  các nội d u n g , các v ấ n  đ ề  đ ế  học, giảng 
viên phải b iè \  chọn  nội d u n g  gì, vấn  đ ể  gì đ ế  
người học đ ư ợ c  rèn  luyện n ă n g  lực tự  d u y  
cao cấp, đ ư ọ c  học  cách học tố t nhâ't. H ệ  thống  
Internet cho p h é p  d ễ  d àn g  tiếp cận tới các 
nguổn  thông  Hn v ế  k hung  c h ư ơ n g  trình , nội 
d u n g  giáo trình , bài g iảng  từ  các cơ sở  đạ i học

Hcn tiôh trên  thê 'g ió i (M IX  C M U , Rochester, 
U niversity  of V ienna) đ ể  có cơ sờ  c ậ p  nhậ l '  
cài tiến chưong ịfìĩ\K  nội d u n g  đ à o  lạo  ICT Ị3).

Vc p h ư ơ n g  pháp , đố i m ới tư  d u y  vể 
p h ư o n g  p h á p  theo p h ư ơ n g  ch ăm  ' i ấ y  ngưòi 
học làm tru n g  tâm ", v ế  Ihời lượng , rú t  ngăn 
thời gian g iảng  dạy  lý th u y ế t  trên  cơ  sò  sinh 
v ièn đư ợ c  c u n g  cấp n g u o n  th ô n g  tin  dổ i dào  
trưóc khi lèn lớp, tăn g  thòi gian tự  h ọ c  nhâ‘t 
là các bài thực  hành, thí n g h iệ m  n g h icn  cửu 
vói sự  trợ  g iú p  của m áy  tính  và  m ạn g . Tàng 
thòi g ian  cho các bu ổ i  th áo  lu ận  n h ă m  trao 
đối, giải đ á p  thắc m ắc g iữa  s inh  v iên  vó i giáo 
viỄn và các chuyên gia có u y  tín trong  và 
ngoài n ư ó c  v ể  cảc chủ d ể  ứ n g  d ụ n g  ICT trong 
chuyên n g à n h  tư o n g  ứng. G iáo v iên  và  sinh 
v iên đ ể u  có đ ịa  chi em ail riêng, đ ổ n g  thòi 
h ình  th àn h  tác p h o n g  làm  việc, d ạ y  và học 
q u a  m ạng. K huyêh kh ích  g iáo  viên, s inh  vicn 
trau  dổi ngoại n g ừ  đ ế  tạo  th u ậ n  lọi cho  quá 
trinh học tập v à  ỉrao đối th ô n g  tin.

N ghiên  cứu  và á p  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  dạy- 
học tien tiêh, chuyen  việc g iản g  d ạ y  kidh thức 
sang  giáng d ạ y  p h ư o n g  p h á p  tư  d u y ,  hộ 
thông  n h ằm  tăng  c ư ờ n g  n ăn g  lực sáng  tạo 
rh o  sinh vi?n. K ết h ợ p  vói các co  s à  đ à o  tao, 
ngh iên  cửu, k inh  d o a n h  t ro n g  v à  ngoài nước 
h ình  th àn h  m ộ t mỗi t rư ờ n g  tổ n g  th ể  cho việc 
học tập - nghiên cứu và  triốn khai cho sinh viên.

Trước đ â y  việc tự  h ọ c  th ư ờ n g  phải dóì 
m ị i  với m ột khó  khăn  rất lớn ià thiếu thông 
Hn, thicìi lài liệu, n g ày  nay  n h ò  m ạng  
In te rn e t  Wì0  tàng  tri Ihức cùa  n h â n  loại đă 
đ u ọ c  luxj trữ, xừ  lý và  trao  đổ i d ễ  d à n g  trên 
ph ạm  vi toàn  cầu, th eo  n h u  cẩu Vâ k hông  phụ  
thuộc  vào  vị trí địa lý  của  ngườ i d ù n g . Đây 
chính là cơ sở  đ ể  đổ i m ó i m ụ c  tiêu giáo dục  
đại học trong  kỷ  n guyên  th ô n g  tin nh ăm  tạo 
ra con người có khá n ă n g  tự  đ ịn h  h ư ó n g  học 
lập, tự  h ọc  th ư ò n g  xuyên, h iễ \  chọn  lọc, x ử  lý 
thông  tín và  cỏ khả n ă n g  sáng  tạo  tri th ứ c  tự
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tin hội n h ậ p  vào  thị trường  lao đ ộ n g  chất 
xám  quốc lê 'đ ẩy  tính cạnh  tranh. Q u á  trinh tự  
đ à o  tạo đ ó  còn  g iú p  g iám  chi p h ỉ  tái đ à o  tạo 
hoặc giáo d ụ c  th ư ờ n g  xuyên khá  to n  kém 
h àn g  nảm. ử n g  d ụ n g  ICT trong  giáo d ụ c  đại 
học với m ụ c  tiêu  xu y ên  suô't là tạo ra  p h ư ơ n g  
p h ả p  " tự  học" sẽ lác đ ộ n g  tích cực vào  quá 
trình đôi m ới g iáo  d ụ c  đại học Việt N a m  đê  
uến  kjp tr ình  đ ộ  k h u  vực  và q u ố c  lê'.,. N h an h  
chóng  ỉriến khai eL earn ing  và á p  d ụ n g  
phư ơ n g  p h á p  d ạ y  học tư ong  tác. Lúc đ ó  sinh 
viên sẽ g iảm  thời g ian  tớỉ t rư ờ n g  vì p h ư ơ n g  
p h áp  dạy  học tư ơ n g  tác qua  m ạn g  trực tuyêh 
sẽ trớ  th àn h  m ộ t p h ư a n g  p h á p  p h ố  b iêh  trên 
toàn thẻ'giói. N h ữ n g  s inh  viên cỏ nh iều  tham  
vọng  sẽ có các b ằ n g  cấp tử  In ternet trước khi 
có bang  tô't n g h iệp  đạ i học. Khi châu Á đưọc  
nôì m ạng  rộng  hơn, nhà  trư ờ ng  sẽ chia sé tài 
n guycn  tren  In te rne t ngày càng  nhiểu , các 
s inh  viên sẽ nôì m ạn g  đ ể  c ù n g  thực  h iện  m ột 
đ ể  íài đ ư ợ c  giao, sử  đ ụ n g  In te rne t trờ  thành 
công cụ học lậ p  đ ắ c  iực. Sự lưu  ch u y ến  cúa tri 
thức và các ý  kiên m ộ t cách tự  d o  trên  m ạng  
sẽ chia sé ỉài n g u y èn  trên  In ternet ngày  càng 
nhiếu. Sự  Unj chuyến  cúa Iri Ihức và các ý 
k ic n  (ự  cỉu  t r c n  3C x o ấ  b ò  b iê n  g ió i  ^ iủct

các quởc gia. Vì tiếng Anh là ng ỏ n  n g ử  chính 
trong kỷ n g u y ên  Internet cho nên  việc sử 
d ụ n g  th à n h  th ạo  liếng Anh v a n  là đ icu  tôl 
q u an  trọng.

4. G iải p h á p  xây d ự n g  các n h á n  tố  vể  con 
người: T h  (lực lư ợ n g  đào  tạo) và T r  (dối 
(ượng  đ ả o  tạo) t ro n g  n h à  trư ờ n g  đ iện  tử

4.1. Các sở  á r  khoa học xâ ỵ  đ in tg  các nhãn tô'con 
nị*ười trong đại học điệĩĩ tử

T rong  cách học  điộn tử  (eLearning), vai 
trò  người học tự  h ọc  tìm hiểu tri thức  là quyết

đ ịnh , vai t rò  cùa  thầy đ ư ọ c  chia th àn h  hai 
p h ã n  rõ  rệt: p h ẩ n  tri thức  m ới và p h ẩn  trọ  
g iú p  cho việc học  của học viên. Cả hai phẩn  
n à y  đ ể u  đ ư ợ c  công  nghệ  t rọ  g iú p  kết h ọ p  với 
lố  chứ c  của  con  ngườ i làm n h iệ m  vụ  hỗ  trợ, 
h ư ớ n g  d ẫ n  cách tiẽ'p cận vào  n g u ổ n  tri th ứ c  
không  còn việc thầy  g iảng  Irò gh i n h ư  cách 
học tru y ến  thổhg. Đội ngũ  thầy  giáo, lực 
lượ ng  đ à o  lạo  t ro n g  các t rư ờ n g  học  đư ợ c  thay 
b ằn g  n g u ổ n  tri th ứ c  đ ặ t  trên  m ạng . N g uổn  tri 
thức  này  đ ư ợ c  th ế  h iện  d ư ớ i nh iều  dạng^ 
trong  đ ó  việc soạn  các p h ẩn  m ể m  nội d u n g  là 
m ộ t khía cạnh  chính. Việc g iảng  d ạ y  của thẩy 
g iáo  đư ợ c  th ay  b an g  việc tự  học cúa học viên 
có s ự  t rợ  g iú p  của phụ  giang, thẩy  kèm  và hệ 
thôhg  k ĩ th u ậ t  m áy  m óc lây nội du n g  từ  
n g u ổ n  p h ụ c  vụ  vể. T hầy g iáo  th ư ờ n g  làm 
n h iệ m  v ụ  g iú p  học  v iên  th ao  tác với m áy  đ ể  
lây  đ ư ợ c  tri th ứ c  hoặc  lỏm  lắt, hệ thồhg  hoá 
tri thức, k hông  g iảng  giái chi tiết.

Việc theo  dõ i tình h ình  học tập  của thẩy 
g iáo  đ ư ợ c  thay  bằng  độ i ngũ  n h â n  v iên  q u ản  
lí g iám  sát các lóp  học. Các thông  tin vế m ức 
đ ộ  học tập  cúa  học viên còn có thê’ được lưu 
g iữ  trong  m áy  tính khi có tư ơ n g  tác g iữa học
v i ô n  v à  c á c  p h a n  m c m  g i á n g  '.■Ííiy. K l ì á c  v ớ i

các trư ờ n g  học  truyển  thống  q u ản  lí toàn 
diộn s inh  vicn^ đô i vói eL earn ing  việc lèn tóp  
g iảng  bài chi ]à m ột h inh  thức  g iảng  dạy  và 
không  p h ả i  là quye't đ ịnh.

- Vị trí cùa  giảng viên Đ H  k h ông  phải 
đư ợ c  xác đ ịn h  bằng  sự  độc  q u y ế n  vể  thông 
tin và  tri thức  cỏ tính d ẳ n g  cấp, m à  bằng  trí 
tuộ và  s ự  từ n g  trải của m ình Irong  q u á  trình 
d ẫ n  d ắ t  sinh v iên  tụ  học, tạo  cho  s inh  viên có 
tính  chù  đ ộ n g  cúa  người học. Vị trí của giảng 
viên Đ H  trong  thời đại thông  tin có đư ợ c  g iữ  
v ữ n g  h a y  k hông  phụ  thuộc  vào  s ự  p h âh  đ â u  
cúa  b ả n  th ân  từ n g  g iảng  viên đ ê  đ á p  ứ n g  yêu 
cầu của  thòi dạ i mói.



60 Ngô T ử  Thảnh /  Tạp chi Khoa học Đ HQ CH N, Khoứ học Xã hội và Nhân vàn 24 (2008) 54-66

4.2. Giải pháp xã ỵ  dựn<Ị các rthân tô’v ề  con người 
trong môi tneờng đại học điện tử  [4]

Q u a  việc p h ả n  tích các s ò  c ứ  trên , có  thê 
rú t  ra vai trò  chính của th ẩ y  và  trò  ữ o n g  
trường  đại học đ iện  tử  sẽ th a y  đ ố i  v ễ  châ't so 
vói trư ờ ng  đạ i học t ru y ển  th ô h g  n h ư  sau:

4.2 .Ĩ. Dôĩ ĩfới thãỵg iáo

- Phải đổ i m ởi tư  d u y  v ể  c ô n g  việc dạy  
học và  luôn  luôn  cập  n h ậ t  th ô n g  tin đ ể  nẳng  
cao kièh thức, thu  ẩn  th ụ c  các k ỹ  n ă n g  truyền  
thụ  qua  n h ữ n g  bài giảng. Bổi d ư ơ n g  n h ữ n g  
năng  lực dạy  học th eo  p h ư ơ n g  p h á p  mói, 
n h ận  thức  đ ú n g  đ a n  v ề  đồi m ớ i d ạ y  h ọ c  đ ể  
đ á p  ứ n g  n h ữ n g  yêu  cẩu c ủ a  v iệc  s ứ  d ụ n g  
p h ư ơ n g  tiện dạy  học h iện  đại.

- T hãy  d ạ y  các cách ch iêm  lĩnh  k iêh  thức  
thay  ihê cách truyển  th ụ  các k iẽh  thức. G iảng 
viên Đ H  trong trư ờ n g  ICT h iện  n a y  k hông  
còn là người truyền  th ụ  k iêh  th ứ c  m à  là 
ngườ i hỗ  trợ  s inh  v iên  h ư ớ n g  d ẫ n  tìm  chọn  
và  xử  lý thông  tin.

- Thẩy đ ư ợ c  giải p h ó n g  kh ò i  n h ữ n g  hoạ t 
đ ộ n g  lao đ ộ n g  chân  tay  th ô n g  th ư ò n g  (n h ư  
v i c l ,  V C , t r ì n h  b à y  c á c  t r a n h  ả n h ,  b i c u  b ả n g  

th ậm  chí cả việc th u y ê t  tr inh), Với lôì dạy  
truyền  thông, thẩy  g iáo  p h ả i  làm  v iệc  liên  tục 
với bảng  đ e n  và  p h â h  trắ n g  (m ộ t  h o ạ t  độ n g  
lao độ n g  cỏ m ứ c  đ ộ  ô  n h iễ m  cao) th ì g iờ  đây  
thẩy  giáo chi việc đ iểu  kh iến  m á y  tín h  đ ể  các 
dò n g  chữ  (vói nh iều  k iếu  d á n g ,  k ích  th ư ó c  và 
m àu  sắc khác  n hau )  x u ấ t  h iệ n  m ộ t  cách  logic 
trên  m àn  ản h  theo  tiến t r ìn h  c ủ a  bà i giàng. 
Thầy sẽ d à n h  thời g ian  chù  y ê u  đ ể  theo  dõi, 
g iám  sál, đ iểu  khiển, chi đạo , tổ  c h ứ c  học  sinh 
đôì thoại, làm  cho h ọ  luôn  ở  t ro n g  trạ n g  thái 
chủ  động, độc  lập  v à  tự  giác.

4.2.2. Đôĩ học sinh

• H ọc cách  t ìm  k iếm , s ử  d ụ n g  v à  q u ả n  lý

mọi thông  tin  thay t h ế  học th u ộ c  thòng  tin.
- Thay vì học sinh p h ả i  ghi chép  rất nhiẽu 

n h ữ n g  lời g iảng  của giáo v iên  (mà không  
phá i học  sinh nào  c ũ n g  biết nghe, chắt lọc ý 
đ ể  gh i chép  m ộ t  cách đ ẩ y  đ ú  và  chính xác) thi 
g iò  đ â y  họ  đ ư ợ c  giành nh iểu  thời g ian h o n  đ ể  
nghe, đ ế  suy  nghĩ, đ ế  th ảo  luận  và  chi d à n h  ít 
thòi g ian  đ ế  gh i n h ữ n g  ý  q u a n  trọng v à o  các 
phiêìi học tập.

4.3. Các giải pháp cụ th ể

4 .3 .ĩ .  D ôỉ với thay giáo

Đ ế  h o àn  th à n h  đ ư ợ c  n h iệm  v ụ  trên  trong  
môi trư ờ ng  đại học đ iện  tử, th ẩy  k hông  chi 
giỏi m ô n  m ìn h  dạy  m à cần  phải:

• Biết tự  rèn  luyện m ình , cập  n h ậ t  kiến 
thức  m ộ t  cách toàn đ iện  đ ể  có đ ú  b ả n  linh 
thực  hiện vai trò  chủ đ ạ o  cúa  m ình  với tư 
cách là chủ  Ihể  của h o ạ t  độ n g  sư  p h ạ m  nói 
ch u n g  và hoạ t độ n g  g iản g  d ạ y  nói riêng.

• C ó  m ộ t  sự  đẩu  tư  thích đ á n g  cho việc 
chuẩn  bị bà i giảng. N g o à i  ra, b ằ n g  cách khêu 
gọi sự  tò m ò, tạo  sự  h â p  d ẫ n  cùa tri th ứ c  và 
bằng tâm gương học tập của mình, giảng viên cô' 
g ắ n g  t ạ o  n c n  n i c m  s a y  m c  h ọ c  t ậ p  c h o  h ọ c  v i c n .

- L àm  chủ  được m ôi trư ờ ng  ICT. Biết xây 
d ự n g  n h ữ n g  p h ẩn  m ể m  dạy  học m ô n  học 
m ình  đ à m  nhiệm . Ví d ụ  xây d ự n g  p h ò n g  thí 
ngh iệm  ảo, p h ò n g  thực  h àn h  ào, giáo trình 
đ iện  tứ... Biết khai thác p h ẩ n  m ẽ m ,  các thông  
tin khác từ  m ạn g  đ ế  th iế t kê* bài giảng điện 
tử. Biê't q u àn  lý khai thác  m ạ n g  viễn ihông,

4.3.2. Đ ôĩ với học sinh

H ọc s inh  m u ố n  đ ạ t  k ỗ \  quả  iồ i ỉrong mòi 
ỉrư ờ ng  đại học điện tử  phài:

- T rang  bị kiêh thức v ẽ  sử  d ụ n g  m áy  tính, 
học cách truy  n h ập  m ạn g  m ộ ỉ cách thành  thạo.

- Lao độ n g  tri óc m ộ t cách thực sự, tự  g iác  
chù động, sáng  tạo và vói m ộ t  cưòng độ  rấ t cao.
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“ Bict tự  đánh  giá và bièì m ình  cẩn học cải gì.
- Tổ chứ c  đ a  d ạ n g  các h ìn h  th ứ c  học tập  

n h ư  làm việc th eo  nhóm , tổ  chứ c  thảo  luận, 
th am  gia các d iễn  đàn , các câu lạc bộ  trực 
tu y ến  đ ế  p h á t  tr iến  chuyên m ôn, kỹ năng.

« Đ ăn g  ký các khoá  học khác n h au  phù  
h ợ p  vói y ê u  cẩu của  m ỗi n gư ò i v ể  thòi gian, 
v ể m ú c  đ ộ  c h u y ên  sâu.

- T h am  gia học  tập^ nghiên  c ứ u  c ù n g  với 
g iáo  viên m ộ t cách  tích cực và  b ình  đang , chủ 
đ ộ n g  ỉrong học tậ p  và tìm  kiem  tri thức.

5. G ĩả i  p h á p  xắy d ự n g  các n h á n  tố  đ ó n g  vai 
trò  h ồ  trợ  t ro n g  q u á  t r ìn h  h o ạ t  d ộ n g  cũa n h à  
trư ởng : Đ  (đ iểu  k iệ n  đào tạo), H  (h ình  thức  
đ ả o  tạo), M ô  (m ôi t ru ờ n g  đ à o  tạo), Bô (bộ 
m áy  d à o  tạo), Q i  (qui c h ế  đ à o  lạo)

5.1. X ây (iỉpi<Ị che độ chính sách, cơ sở hạ tSn<Ị và 
văn hóa IC T  [5]

• N g h iên  cửu  và só m  ban  h àn h  các d ịnh  
h ư ớ n g  ch icn  lược cho  ứng  d ụ n g  ICT vào  g iáo 
dục . C ó  sụ  chi đ ạ o  đẩy  đú, đ õ n g  bộ, thông 
nh.Vt K Ằ n g  CÁC v 5 n  b . ín  cv ia  n h à  n ư ớ c  m a n g  

tính p h á p  q u y  đẻ’ các t rư ò n g  đ ạ i học  có cơ sò 
lảp đ ể  án, h u y  đ ộ n g  n guổn  vốn  đ ẩ u  tư  cho 
hoạ t đ ộ n g  này , g ỏ p  phẩn  làm  thay  đổi nội 
du n g , p h ư ơ n g  pháp , hình thức  d ạ y  học và 
q u ản  lý g iáo  d ụ c  tạo nên đ ư ợ c  sự  kết hợp  
giữa n h à  trư ởng , gia đình, xâ hội thông  qua  
m ạng, làm  cơ sở  tiến tới m ộ t xa hội học tập.

• N h à  n u ớ c  lăng dãn  m ứ c  đ ẩ u  iư  đê 
k hông  n g ừ n g  n ân g  cao, hoàn  thiộn và hiộn 
đạ i hoá  th iẽ t  bị, công  nghệ d ạ y  học; đổ n g  thòi 
hoàn th iện  hạ  tẩng  ICT đ ể  mọi t rư ờ n g  học 
đ ể u  có t h ế  kết nỏi vào  m ạ n g  In te rn e t  C ẫn  
írang  bị cảc p h ư ơ n g  Hện học  tậ p  đ iện  h>, hạ 
tẩng  m ạ n g  h iện  đại, k ề \  nô ì In ternet bàng  
rộng ch o  các trư ò n g  đạ i học ỉrọng  điếm ; bảo

đ ả m  tỷ lệ s ổ  s in h  viên, giáo v iên /m áy  tính, 
thòi lư ợ n g  t ru y  n h ập  In ternet/s inh  viên ở 
m ứ c  n g a n g  b ă n g  vói các n ư ó c  thuộc nhóm  
n h ư  T há i Lan, M alays ia ...

• Đ ẩu  tư  k in h  phí xây d ự n g  bài g iảng diện 
tử  d ạ n g  đ a  p h ư ơ n g  tiện (m ultim edia) cho  các 
m ô n  học  p h ù  h ọ p  vói trực  q u an  sinh động, 
d ã n  d ẩ n  tiến tới tấ t cả các m ô n  học đ ều  có bài 
g ian g  đ iộ n  tử  đ ư ợ c  luu  t rử  trên  m ạn g  đ ể  sinh 
v iên  có  th ể  th a m  khảo bài g iản g  vào  bấ t kỳ 
lúc nào. X ây d ự n g  các th ư  viện đ iện  tử  phong  
p h ú  v à  liên ke t vó i n h au  ỏ  cấp trường, quôc 
gia và  q u ô c  tế. T ăng  cư ò n g  th ự c  hiện các đ ể  
tài n g h iên  c ứ u  khoa  học có ứ n g  d ụ n g  ICT kêt 
h ọ p  tự  p h á t  tr iển  các p h ẩn  m ể m  hỗ  ỉrọ  học 
tậ p  và  n g h iê n  cứ u . Xẫy d ự n g  hoàn  chinh hệ 
th ô h g  CSDL q u ả n  lý ngành  giáo dục. T rong 
p h ư ơ n g  p h á p  d ạ y  học truyến  thông, Ihẩy liếp 
xúc trự c  tìcp  với Irò. Thẩy  đ ó n g  vai trò  chủ 
động , trò  th ư ờ n g  bị động . eL earn ing  có thế  
làm  biôh  đố i cách  học c ũ n g  n h ư  vai trò  của 
học viên. H ọ  có  th ế  học m ọi lúc, mọi noi 
(miỗn ra n g  nơ i đ ỏ  có p h ư ơ n g  tiện trọ  g iúp  
việc học), n g ư ò i  học  có th ế  học theo  thcd gian 
b iếu  cá n h ân . V'| vậy kiến nghị Bộ giáo dục 
ncii cỏ in ộ t  h à n h  lajig p h á p  lý g ỉầng  dạy  bàng 
eL ea rn in g  ch o  s in h  v iên chính q u y  0  tâ't cả các 
í rư ờ n g  đạ i học  đ ể  k huyêh  khích á p  đ ụ n g  bài 
g iáng  đ iện  từ.

- X ây d ự n g  W ebsite  m ô n  học. Phấn  đâu  
100% các m ô n  h ọ c  ò  trư ờ n g  đại học đếu  dưọc  
xày d ự n g  W ebsite  đ ế  cung  càp bài g iảng  và 
môi t rư ờ n g  tư ơ n g  tác g iữa giáo vién và sinh 
viên. T h ỏ n g  q u a  trang  Web, s inh  viên được 
cập n h ậ t  đ ể u  d ặ n  vể  tài liộu, thông  tin m ôn 
học, d õ n g  thờ i còn  có các ío ru m  đ ể  trao  đổi 
vế  học  tệp . C ũ n g  thông  qua  W ebsite sẽ  giúp 
cho việc tạo  bài g iảng  đư ợ c  tô't hơn, gỉảng 
v iên  có  th ế  c u n g  cấp bài g iảng  theo khuôn  
m ẫu  th ô n g  n h ấ t  hơiì; q u ả n  lý đ ư ợ c  việc nộp  
b à i  q u a  m ạ n g  v à  q u ả n  lý đ ư ợ c  th à n h  v iên



62 N ịịô T ứ  Thành í  TọỊi chí Khoữ học D H Q CH N, Khoa học Xă líội và Nliồỉi vAn 24 (2008) 54-66

th am  giâ các forum .
• Đ ào  tạ o  n g u ổ n  n h â n  lực b iế t  kha i thác 

ử n g  d ụ n g  ICT m ộ t cách  h iệu  q u ả  p h ả i  đ ư ợ c  
tiêíì h à n h  đ ổ n g  b ộ  vớ i việc xây  d ự n g  cơ s d  hạ 
tẩn g  m ạ n g  h iộn  đại. Đ ịn h  h ư ó n g  việc đ à o  tạo 
cho  g iáo  v iên  và  s in h  viên ứ n g  d ụ n g  ICT cẩn 
đ ư ợ c  coi t rọ n g  n h ư  n h a u .  S inh  v iên  là n h ư n g  
n g ư ờ i írợ  g iú p  râ't đ ắ c  lực  ch o  g iáo  v iên  trong  
ứ n g  d ụ n g  ICT v à o  các bài g iảng  v à  nghiên  cứu.

- ICT là m ộ t  c u ộ c  cách  m ạ n g  g iáo  d ụ c  thật 
s ự  đ a n g  xảy  ra đ ô ì  vớ i n h â n  loại. T rong  
k h u n g  cảnh  đ ó , c ủ n g  ch ín h  ICT có  th ể  g iú p  
con n g ư ờ i  c h ọ n  n h ậ p  và  x ừ  lý  th ò n g  tin 
n h a n h  ch ó n g  đ ế b i e n  th à n h  tri thức. N g o à i  ra. 
công  n g h ệ  ICT m ới là m ộ t kh ía  cạn h  v ă n  hóa 
của  t h ế  g ió i m ới, và  n h ư  mọi th ứ  v ă n  hóa. nó 
sẽ đ ư ợ c  t iếp  n h ậ n  tố l  n h ấ t  ỏ  tuố i trẻ , g iú p  
ng ư ờ i học  đ ịn h  h ư ớ n g  tư  d u y  v à  thá i đ ộ  cùa 
m ìn h  t ro n g  ỉhời kỳ  m ới. T ừ  đ ó  cẵn  q u a  dạy  
và  học  làm  cho  the  hệ  trè  n h a n h  c h ó n g  làm 
quen  và  s ử  d ụ n g  công nghệ  m ới m ộ t cách đ ú n g  
đ ắ n  đ ê  h ìn h  th à n h  p h o n g  cách v ả n  h ó a  mói.

5.2. C ià i pháp xã ỵ  d im g  (nhúng) các nhăn tô 'D  
(điẽu kiện đào tạo), H  (hình th ứ c  đào tạo), M ô  
( m õ i  t r ư ờ n g  đ à n  fọo). B ô  (h ộ  m ả y  ỉ ià n  tao) ,  O i  (iỊUĩ 

chếđào  tao) tronịỊ m ôi trườniỊ diện tử

M u ố n  xây d ự n g  đạ i học đ iệ n  lử  d  ìà \ cả 
các t rư ờ n g  đạ i học  nó i c h u n g  h a y  đạ i học  ICT 
nói riêng, công  việc trư ớ c  tiên  là xây d ự n g  và 
p h á t  triến đ ộ i  n g u  cán  bộ  q u ả n  lý  t ro n g  môi 
t rư ờ n g  đ ạ i  học  đ iện  từ . N g h ĩa  là  m u ô n  xây 
d ự n g  đại h ọ c  đ iệ n  tử  p h ả i  có  n h ữ n g  con 
n g ư ờ i đ ủ  tẩm  th ự c  h iện  n h iệ m  v ụ  này.

T rên  cơ s ở  y ế u  tô" con  ngưcâ v à  h ạ  tầ n g  co  
sò  đ ã  có, bư ớ c  tiê'p th eo  là tă n g  c ư ờ n g  ứ n g  
d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  th ô n g  ỉin t ro n g  q u à n  lý và 
công  tác d ạ y  và  học. T in  học h ó a  to à n  b ộ  các 
h o ạ t  đ ộ n g  q u ả n  lý n h à  trư ờ n g , từ  k h âu  bào 
vệ, v ă n  th ư  g iấy  tò, th ư  viộn đ iệ n  tứ... đến  
q u á n  lý h õ  sơ  cán b ộ  của  toàn  t rư ờ n g  đ ạ i  học.

M ột sô 'b iộn  p h á p  cụ Ihế:
- Xây d ự n g  ỉh ư  viộn điộn từ . Ngoài chửc 

n ă n g  q u ả n  lý  th ư  viện, hệ thống  này  cần phải 
lư u  t rử  c h ín h  các (ài liệu sô 'h ó a  và c u n g  cấp 
các công  cụ  tìm  kiếm. Tiêh đ ê h  toàn  b ộ  bài 
g iảng , g iáo  trình , các công tr inh  nghiên  cứu 
k h o a  học của  g iản g  viên, các lu ận  v ă n  tốt 
n g h iệ p  của  s in h  viên... sẽ đ ư ọ c  sô' hóa và lưu 
t rử  t ro n g  th ư  v iện  đ iệ n  từ  đe  p h ụ c  vụ  khai 
thác  t ro n g  học  viộn.

- Xây d ự n g  hộ thòng  Ihòng tin đại học 
h o àn  th iện  p h ụ c  vụ  4 n h ó m  đôi tư ợ n g  sau: 1) 
Ban g iám  h iệu , 2) g iảng  viên và sinh viên, 3) 
ch u y ên  v iên  c ủ a  các p h ò n g  chứ c  n ăn g  và  4) 
các đô ì tư ợ n g  khác  bên  ngoài đạ i học. Đôi 
tư ọ n g  q u a n  t rọ n g  nhâ'l là các g iảng  v iên  và 
s inh  viên c ẩn  phá i đư ợ c  h ư ò n g  lợi trực  tìê'p từ 
tin  học h ó a  đ ể  n ân g  cao châ t lượ ng  dạy , học 
và  n gh iên  cứ u . T icp  đê'n là các chuyên  viên 
cẩn  đ ư ợ c  h ỗ  t rọ  ỉin học hóa  đ ế  tự  đ ộ n g  hóa 
cảc hoạ t đ ộ n g  n gh iệp  vụ  n h ư  tuyển  sinh, 
q u ả n  lý đ iẽ m ,  q u ả n  lý s inh  viên, tài chính 
c ũ n g  n h ư  n g h iệ p  vụ  k h á c

- Tin  h ọ c  h ỏ a  công  tác q u ản  lý hổ  sơ  cán 
b ộ  đ ể  tự  đ ộ n g  th ô n g  b áo  mọi d i biêh đ ộ n g  vể 
n h ả n  sự  của  học  v iộn  n h ư  thòi gian đư ợ c  
tả n g  lư ơ n g  của  m ỗi cán bộ  t ro n g  học viện, tụ 
đ ộ n g  th ô n g  kẽ  d a n h  sách n h ử n g  ngưòi đ ư ọ c  
k h en  th ư ở n g , n h ữ n g  người đ ù  điẽu kiện thi 
Icn các c h ứ c  d a n h  g iáng  viên chính^ chuyên 
v iên  chính...

- TỔ c h ứ c  th i trắc n gh iệm  và  điểu tra phản  
hổ i từ  s inh  v iên . P h á t  tr iển  p h ẩn  m ểm  chấm  
th i Irắc n g h iệ m  tự  d ộ n g  b ằn g  nhận  d ạn g  
q u a n g  học. Vói tiêu chí lấy sinh viên làm 
t ru n g  tâm , s ử  d ụ n g  công  n g h ệ  nhận  d ạ n g  cỏ 
th ế  Hến h à n h  d iẽ u  t ra  p h ản  hồi của toàn bộ 
s in h  v iên  đ ô ì  v ó i  tất cả các m ô n  học d o  học 
v iện  q u ả n  lý. C ác  ph iếu  đ iếu  tra này sẽ được 
lãnh  đ ạ o  học  v iện  và  các p h ò n g  chức năng 
p h â n  tích đ ể  n ắ m  rô  hơn  vế  tình  hình dạy  và 
học, đ õ n g  th ò i  g iủ p  cho  g ián g  viên có điếu
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C h ư ơ n g  trình  đ à o  tạo  đ ư ọ c  tăn g  cương 
trên  nển  tàng  khoa  học, lấy n ế n  tả n g  nghiên 
cứu đ ể  đ ịn h  h ư ớ n g  cho  g iáo  d ụ c  C ác kỹ sư 
và  nhà  khoa học phả i cỏ  n ế n  tán g  k h o â  học 
tô í hcm đ ể  tạo đ ư ợ c  n h ử n g  đ ộ t  p há , lạ o  đ ư ợ c  
cuộc cách m ạn g  trong  ICT.

T rong  quá  tr ình  cài tiéh đ à o  tạo  p h ả i  tạo 
d ự n g  đư ợ c  m ô  hình  học  tậ p  d ự a  th eo  vấn  đế  
thực  tế. C ấu  trúc  các m ô n  h ọ c  cẩn  có s ự  thay 
đô i căn bản đẽ  lạo  cơ sở  tri th ứ c  rộng  h ơ n  cho 
sinh viên, đ á p  ứ n g  n h u  cẩu giài q u y ê t  các vâh 
đ ề  thực  t ế  và  triến khai đ ư ợ c  ứ n g  d ụ n g  ICT 
trong  mọi lĩnh vực của  đ ờ i  s ố n g  xâ hội. Mặt 
khác^ cẩn ỉăng  cư ờng  liôn kẽ't g iáo  d ụ c  đại 
học theo h ư ó n g  kết h ợ p  chặt chẽ  g iữa  học và 
hành. Ngoài ra, đ ể  có th ể  g iả i q u y ê t  các bài 
toán  thực  tế, kỹ s ư  ICT cẩn  đ ư ợ c  b ổ  sung 
n h ữ n g  kỹ n ăn g  khác v ể  m ặ t  p h á p  lý, k inh  tẽ  ̂
n h ân  cách, sinh thái và  m ôi trư ờ n g .

M ột thực  tê đ a n g  d iễn  ra  t rên  toàn  cẩu, tri 
thức  ngày  càng p h á t  tr iến  n h a n h  và  m ạnh  
mẽ, nên  c hư ơng  tr ình  đ à o  tạ o  d ù  có đ ư ợ c  cặp 
n h ậ t  tố t đôh m ây  c ũ n g  k h ó  th eo  k ịp  đ ư ọ c  sự  
p h á i  triển ICT trong  th ự c  tê'(6J. D o  đ ó  trường  
ICT cẩn ỉăng cư ờ ng  hơn  m ô  h ìn h  tự  học^
k h íc h  lộ  a in h  v ic n  r \â n g  Câo k h á  n ă n g  t ự  h ọ c ,

điếu  này  quan  trọng  h o n  cả  nộ i d u n g  kiên 
thức đ u ọ c  ỉruyển đạt. T ó m  lại, cải cách  đào  
tạo nghĩa là chuyển  d ịch  từ  k iểu  tru  y ế n  đạ t 
kiêh thức sang  p h ư ơ n g  th ứ c  n u ô i  d ư ỡ n g  và 
ỉrau  dổi kha n ăn g  sáng  tạo và  cách  giải quyết 
vẩh  đ ể  khoa học công  nghộ  th ự c  t ế  m ộ t  cách 
sáng  tạo.

Đa d ạ n g  hỏa ch ín h  là tản g  c ư ò n g  khả 
nàng  đ ả p  ứng. Thực tẽ' cho  thây các ngành  
đào  tạo truyển  thống  th ư ò n g  d o  t rư ò n g  đã 
thiết kê'sẵn. Trong khi đ ó  các vầVi đ ể  th ự c  tiẻn 
không  phân  biệt ran h  giới g iữ a  các ngành. 
R anh giói g iữa khoa  hợc và  c ô n g  n g h ệ  củng 
không  còn rõ ràng, d o  đ ỏ  đ à o  tạ o  liên ngành  
là hướ ng  cẩn ih iế t  h iện  nay . N g o à i  ra, trường

cũng  cẩn xây d ự n g  n h ừ n g  c h ư ơ n g  t r ìn h  đào  
tạo đặc  biệt theo  yêu cẵu từ  n gh iên  cứu. Bộ 
k h u n g  chiêh lưọc đ a  d ạ n g  hóa  n ằ m  trong 
k hỏng  g ian  3 chiểu (n h u  h ìn h  4):

1. Đôì tư ợ n g  đ à o  tạo  (phục  vụ  cho  ai?)
2. L ĩnh v ự c  đ à o  tạo  (lại sao  cẩn?)
3. C h ư ơ n g  trình đ à o  tạo  (đào  tạo  n h ư  thê 

nào?)

Lĩnh vự c xả hộir 
N ăn g  lượng.
G iao  thông , Y 
V ăn h ó a ...

C ác dôì tư ợ n g  
► m ụ c  ticu

ác chương 
tn n h  đ ảo  tạo

H ình  4. Bộ k h u n g  chiên lư ợ c  đ a  dậĩXỊị hóa.

Sản p h ẩ m  cúa  giáo d ụ c  đ ạ i học  là kỹ sư  ra 
trường, sản  phâVn đ ó  phái đ ư ọ c  xă hội sử 
d ụ n g  th ừ a  n h ậ n .  Phái xác đ ịn h  rõ  s in h  viên 
cẵn đ ư ợ c  tn iy ể n  đ ạ t  n h ử n g  kidh ỉhức  gì, đẽ 
làm gì, sẽ  làm  gì trong  xă hội. N goài ra 
t rư ò n g  ICT cẩn  b iế t rõ  bẽn  ngoài xã hội cẩn gì 
đô i vói s inh  v ién  tốỉ nghiệp . C ác t rư ò n g  cẩn 
có các bư ớ c  kê' hoạch  hỏa  s ự  n gh iệp  cá nhán 
cho sinh viên^ c u n g  cap th ư ò n g  xuyên thông 
tin vể  n h u  cẩu còng việc, có n h ữ n g  kê 'hoạch  
đ à o  tạo nôi tie'p. M uôn  vậy , t rư ờ n g  can  có 
n h ữ n g  g iáo  v iên  sâu sát h a n  với thực lê^ có sự 
tham  gia v à o  h o ạ t  đ ộ n g  n gh icn  cứu  đ à o  tạo, 
có sự  th am  gia cúa sinh v iên  vào  các d ự  ári; 
s inh viên đ ư ợ c  đă t vào  môi t ru ò n g  cạnh


